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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN 

MÔN: LUẬT DÂN SỰ 2 (Lớp Ngôn ngữ anh) 

Thời gian: 120 phút không kể thời gian phát đề 

(K39, HK 2 năm học 2015 - 2016 ) 

ĐỀ SỐ 02 

Câu 1: Mỗi câu 1 điểm (khẳng định đúng được 0,5 điểm, giải thích hợp lý được 0,5 

điểm) 
1. Sai. Vì đối tượng của nghĩa vụ là tài sản mà nghĩa vụ không thể chuyển giao cho người 

thừa kế thì nghĩa vụ cũng chấm dứt; 

2. Sai. Vì hợp đồng chấm dứt do hủy bỏ hay đơn phương chấm dứt thì vẫn làm phát sinh 

các nghĩa vụ BTTH, hoàn trả, thanh toán; 

3. Đúng. Vì hợp đồng phát sinh hiệu lực vào thời điểm tài sản cầm cố được chuyển giao. 

4. Đúng. Vì có ba trường hợp tài sản bảo đảm có thể bán được: bên nhận bảo đảm đồng 

ý; tài sản bảo đảm hư hỏng, giảm sút giá trị; tài sản bảo đảm là sản phẩm của quá trình 

luân chuyển trong hoạt động sản xuất kinh doanh (chỉ cần kể được một trong 3 trường 

hợp) 

5. Sai. Vì khoản 2 Điều 410 quy định có những trường hợp hợp đồng chính vô hiệu 

không kéo theo sự vô hiệu của hợp đồng phụ; 

6. Sai. Vì đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản là công việc trông giữ tài sản. 

Câu 2: Các điều kiện của tài sản mua bán bao gồm: 

- Phải là tài sản được phép giao dịch; (0,5 điểm) 

- Phải thuộc sở hữu của bên bán, trừ các trường hợp sau: (0,5 điểm) 

 + Bên nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm; 

 + Cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án. 

- Không phải là tài sản đang có tranh chấp về quyền sở hữu; (0,5 điểm) 

- Không phải là đối tượng của các giao dịch bảo đảm, trừ các trường hợp sau: (1 điểm) 

 + Bên nhận bảo đảm đồng ý cho bán; 

 + Tài sản bảo đảm bị hư hỏng, giảm sút giá trị; 

 + Tài sản bảo đảm là sản phẩm của quá trình luân chuyển trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- Không phải là tài sản đang bị kê biên chờ thi hành án (0,5 điểm) 

Câu 3: 

1. Sai. Đó là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (1 điểm) 

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về A. Cơ sở pháp lý là khoản 4 Điều 623 (1 

điểm) 

3. Các loại thiệt hại được bồi thường bao gồm: 

- Thiệt hại do chiếc xe máy bị hư hỏng toàn bộ theo quy định tại Điều 608; (1 điểm) 

- Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm theo quy định tại Điều 610, bao gồm: (1 điểm) 

 + Chi phí mai táng phí; 

 + Tiền cấp dưỡng cho người mà C có nghĩa vụ  phải nuôi dưỡng; 

 + Tiền bù đắp tổn thất về tinh thần, nếu không có thỏa thuận thì tối đa không quá 

60 tháng lương tối thiểu. 



 

 

 

 


